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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung:

- Tên học phần: THỰC HÀNH KỸ THUẬT KHOAN

 DRILLING PRACTICES
- Số tín chỉ (TC): 1
- Mã học phần: 

- Giảng dạy cho sinh viên (SV) năm thứ 4, ngành Kỹ thuật dầu khí (chuyên ngành Khoan – Khai thác mỏ dầu khí).

- Loại học phần: 
( bắt buộc

( tự chọn 

- Học phần tiên quyết: 

- Học phần học trước: 
- Học phần học song hành: 
- Phân bổ thời gian : 

- Lên lớp:
            


 30 tiết


+ Thí nghiệm/Thực hành, thực tập/Thuyết trình       
 30 tiết


- Tự học, tự nghiên cứu: 
            


 30 giờ 

2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần
SV tìm hiểu các thiết bị, dụng cụ khoan hiện đại để nắm rõ các nguyên lý kết cấu và hoạt động của các thiết bị khoan như bộ khoan cụ, thiết bị khoan định hướng, cần khoan, ống chống...;
SV nghiên cứu và giải quyết các chủ đề mà kỹ sư khoan thường gặp phải, đồng thời làm việc theo nhóm, thuyết trình giải pháp mà do nhóm đề xuất;

Sinh viên được tiếp cận bộ DrillSIM để hiểu quy trình vận hành khoan thông qua thiết bị mô phỏng. Tìm hiểu thông số đo đạc trong quá trinh khoan và xử lý số liệu của kết quả thí nghiệm khoan;
Sinh viên làm việc theo nhóm (6 Sinh viên/nhóm) để xây dựng mô hình giàn khoan: lập bản thiết kế 3D, lập dự toán và triển khai thực hiện ý tưởng theo bản vẽ thiết kế.
3. Chuẩn đầu ra của học phần
3.1 Chuẩn chung

Môn học cung cấp cho sinh viên kĩ năng áp dụng kiến thức đã học trên lớp để thực hành thí nghiệm khoan, hiểu các máy móc và trang thiết bị phục vụ công tác khoan. Kỹ năng xử lý số liệu khoan và hiểu các thông số đo trong quá trình khoan. Các kỹ năng thuyết trình, làm việc theo nhóm để giải quyết một vấn đề cụ thể trong lĩnh vực khoan Dầu khí. Ngoài ra học phần sẽ giúp nâng cao khả năng làm việc nhóm của sinh viên, khả năng sáng tạo lập mô hình bản vẽ, dự toán và thực hiện ý tưởng xây dựng các loại giàn khoan khác nhau.
3.2 Chuẩn cụ thể
a) Kiến thức
- Cung cấp cho SV những kiến thức thực hành về các thiết bị, dụng cụ khoan, nắm được các thông số đo khi khoan, các công nghệ khoan và kiến thức sỹ sư khoan dầu gặp phải trong quá trình làm việc. 
b) Kỹ năng
·  Củng cố kỹ năng sử dụng máy móc, thiết bị và dụng cụ thí nghiệm;
·  Củng cố kỹ năng xử lý số liệu thô phòng thí nghiệm;
·  Hoàn thiện kỹ năng báo cáo, thuyết trình và viết luận;
·  Có kỹ năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập;
·  Áp dụng các kiến thức được học vào thực tế công việc.
c) Thái độ
- Hình thành nhận thức về tầm quan trọng của các kiến thức cơ bản mà học     phần cung cấp và cách ứng dụng trong chuyên ngành mà sinh viên theo học;

- Có thái độ cầu thị và trách nhiệm trong công việc;

- Có tinh thần học hỏi và sáng tạo trong công việc.

- Có thái độ nghiêm túc và trung thực, xác định nhiệm vụ chính và có lựa chọn.
4. Học liệu

· Tài liệu chính: 
[1] Fundamentals of Drilling Engineering, Robert F. Mitchell and Stefan Z. Miska, Society of Petroleum Engineers, Richardson, TX, 2011.
· Tài liệu tham khảo:  

[2] Petroleum Engineering Handbook, Volume II: Drilling Engineering. Mitchell. SPE. 2007.
[3] Drilling. SPE. 1987.

[4] Measurement While Drilling. SPE. 1995

[5] Technique d’exploitation pétrolière: le forage. IFPEN. 1993.
a) 5. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập

b) Kiểm tra-đánh giá quá trình: 25%

· Thực hiện thí nghiệm theo đúng yêu cầu về tiến độ, nộp báo cáo đúng tiến độ và chuẩn bị tốt trước mỗi lần báo cáo;

c) Báo cáo thí nghiệm: 75%
·  Hình thức: báo cáo thuyết minh và vấn đáp trực tiếp.
6. Yêu cầu đối với học phần

· Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy và quy định PTN;

· Tích cực chủ động trao đổi với Cán bộ hướng dẫn PTN về quy trình thực hiện thí nghiệm;
· Tích cực, chủ động trong quá trình tìm kiếm tài liệu có liên quan đến nội dung của bài thí nghiệm theo sự hướng dẫn của giảng viên và cán bộ HDTN;
· Khuyến khích SV chủ động đặt vấn đề gắn liền với hoạt động sản xuất trong Ngành.
7. Nội dung chi tiết học phần và hình thức tổ chức dạy – học
	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy-học
	PPGD/Yêu cầu SV
	Dự kiến CĐR đạt được sau khi kết thúc chương

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	TN/TH/TT
	
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Báo cáo chuyên đề
	
	
	

	Tuần 1-2


	- Hướng dẫn an toàn thí nghiệm;

- Thuyết trình đề tài theo nhóm
	
	
	
	6
	Có tài liệu Hướng dẫn thực hiện thí nghiệm.

Sinh viên cần nghiên cứu trước khi thực hiện thí nghiệm.

Theo hướng dẫn của cán bộ HDTN
	Năm vững kiến thức lý thuyết và có thể giải thích thấu đáo các kết quả thực hành/thí nghiệm.

	Tuần 3-4
	- Thực hành cần khoan và bộ khoan cụ

- Thực hành ống chống, ống khai thác

- Thuyết trình đề tài theo nhóm
	
	
	
	6
	
	

	Tuần 5-6
	- Xây dựng mô hình giàn khoan

- Thuyết trình đề tài theo nhóm
	
	
	
	6
	
	

	Tuần 7
	- Thực hành Drill SIM
	
	
	
	3
	
	

	Tuần 8
	Thi giữa học kì

	Tuần 9-10
	- Thực hành Drill SIM
	
	
	
	6
	Có tài liệu Hướng dẫn thực hiện thí nghiệm.

Sinh viên cần nghiên cứu trước khi thực hiện thí nghiệm.

Theo hướng dẫn của cán bộ HDTN
	Năm vững kiến thức lý thuyết và có thể giải thích thấu đáo các kết quả thực hành/thí nghiệm.

	Tuần 11
	- Xử lý số liệu thí nghiệm khoan
	
	
	
	3
	
	

	Tuần 12
	
	
	
	
	
	
	

	Tuần 13
	
	
	
	
	
	
	

	Tuần 14-15
	Tuần dự bị (3 tiết BT/TT)

	Tuần 16
	Nộp báo cáo và thi hết kì


8. Thông tin về GV/nhóm GV 
1. Họ và tên: Vũ Thiên Lương

Chức danh khoa học (học hàm, học vị): TS

Địa chỉ liên hệ: Hội Dầu khí Việt Nam.

Điện thoại, email: luongvt.dr@vietsov.com.vn, 0903822307.

Các hướng nghiên cứu chính: Công nghệ khoan, hoàn thiện và sửa chữa giếng khoan.

2. Họ và tên: Nguyễn Văn Hùng;
Chức danh khoa học (học hàm, học vị): TS;
         Chuyên môn: Khoan/Cơ học đất đá

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Khoan-Khai thác, Khoa Dầu khí, PVU;
Điện thoại, email: 01 678 286 003, hungnv@pvu.edu.vn;
Các hướng nghiên cứu chính: Kỹ thuật khoan, cơ học đất đá.
Bà Rịa,  Ngày.........tháng.......năm 2014
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